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	 TỈNH UỶ HẢI DƯƠNG

*

Số  272  - BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Dương, ngày 06  tháng 01 năm 2023


BÁO CÁO

kết quả công tác tham mưu giúp việc cấp ủy năm 2022 

và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
-----

Năm 2022, với chủ đề “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện cơ bản có hiệu quả nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng. Tình hình tham mưu thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU 

1. Công tác tuyên giáo
Ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu quán triệt, triển khai, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy như: quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc...; hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngành Tuyên giáo từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng chuyển đổi số với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực tham mưu, phối hợp, quảng bá hình ảnh về đất và người Hải Dương, cùng những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh (xây dựng phim tài liệu “Hải Dương - khát vọng phát triển”; xây dựng, đăng phát 04 phóng sự trên VTV1 về thành tựu xây dựng nông thôn mới tại Hải Dương, Hội nghị Hợp tác - Phát triển giữa Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025. Phối hợp với Trung tâm phát thanh và truyền hình Quân đội tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm “Đường Xuân đất Việt” 2023)..., tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào địa bàn.
Tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, các cá nhân nhất là người đứng đầu đăng ký thực hiện các công việc đột phá gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (có 178 công việc đột phá được đăng ký; giới thiệu 09 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham dự triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý", nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ). 
Tập trung tuyên truyền, tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương phù hợp với thực tiễn (kỷ niệm 60 và 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương; tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022”, “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022”...).  

Tham mưu khoa học, bài bản việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực  công tác tư tưởng: tuyên truyền; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; công tác khoa giáo; bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; văn hoá, văn nghệ; báo chí, xuất bản; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. 

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu thực hiện tốt quy trình điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý đảm bảo theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã  tham mưu thực hiện tốt việc tiếp nhận, điều động công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội theo thẩm quyền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định về tiêu chuẩn, trình độ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về luân chuyển cán bộ...); ban hành kế hoạch thực hiện quản lý biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh và tinh giản biên chế đến hết năm 2026; hướng dẫn ký hợp đồng và chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng 68 theo quy định hiện hành.
Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức. Tham mưu ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022; ban hành Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2022. Tham mưu cấp phát quà Tết Nguyên đán đúng đối tượng; xét duyệt và tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 41 tập thể thuộc các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Tham mưu chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020.
Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước vượt kế hoạch năm đề ra (toàn tỉnh kết nạp được 2.278 đảng viên và phát triển được 18 tổ chức đảng; trong đó có 05 tổ chức cơ sở đảng và 13 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở).
Tham mưu thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban thường vụ cấp ủy quản lý năm 2022. Tham mưu thực hiện tốt việc nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh;  đồng thời, thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ diện Ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý khi được quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử phục vụ công tác cán bộ thường xuyên đảm bảo kịp thời, đúng quy  định.  Kịp thời đề xuất phương án giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân có liên quan theo Kế hoạch 63-KH/UBKTTW, ngày 16/8/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 322-TB/UBKTTW, ngày 16/8/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó, đã chủ trì, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy các cấp kiểm tra 1.066 đảng viên và 1.164 tổ chức đảng; giám sát  968 đảng viên và 727 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 244 đảng viên (Khiển trách 194 đảng viên, cảnh cáo 33  đảng viên, cách chức 8 đảng viên, khai trừ 9 đảng viên) và 4 tổ chức đảng (khiển trách 3, cảnh cáo 1); giải quyết 4 đơn khiếu nại kỷ luật đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 33 tổ chức đảng và 95 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 33 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 95 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 37 đảng viên. Tiến hành kiểm tra 636 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giám sát chuyên đề 522 đảng viên và 486 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật  93 đảng viên (khiển trách 43, cảnh cáo 20, khai trừ  30); giải quyết 19 đơn tố cáo; giải quyết 04 đơn khiếu nại kỷ luật đảng đối với 4 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng và việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 523 tổ chức đảng; tiếp nhận, xử lý 488 lượt đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu đề ra biện pháp khắc phục; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 

4. Công tác dân vận
Ban dân vận cấp ủy các cấp đã tham mưu thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện  Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tham mưu giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; khảo sát, đánh giá tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động và đề xuất cơ chế hỗ trợ về nhà ở đối với công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh; tiến hành kiểm tra 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 16/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn; đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp “Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2022”. 

Tham mưu kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát kết luận sau đối thoại; đăng ký triển khai và thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm, đột phá, sáng tạo trong công tác dân vận đã đề ra từ đầu năm. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn, khu dân cư tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai các dự án trọng điểm và dự án đường giao thông...  
Tích cực nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Theo dõi, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, Đại hội Phật giáo tỉnh.
5. Công tác nội chính 
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước; hướng dẫn thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; thành lập và kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025".
Tham mưu chỉ đạo các ngành nội chính, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhất là các địa bàn phức tạp, nổi cộm, khiếu kiện đông người để có biện pháp giải quyết kịp thời (như: phường An Phụ, thị xã Kinh Môn; xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành; xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng; xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà…); chỉ đạo các cơ quan tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử oan, sai; giải quyết kịp thời các vụ án trọng điểm, án tham nhũng; phối hợp với các ngành nội chính tỉnh rà soát, đưa vào danh sách theo dõi, chỉ đạo của liên ngành nội chính tỉnh: 24 vụ việc, vụ án (giải quyết dứt điểm 20 vụ; đang theo dõi 04 vụ). 
Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng (tiến hành thực hiện 15 cuộc kiểm tra, giám sát, rà soát về các lĩnh vực; chủ trì tham mưu kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; tham gia Đoàn thanh tra đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện từ năm 2011 đến nay).
Tăng cường công tác tuyên truyền về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phản ánh các thông tin về hoạt động của các cơ quan nội chính, những vấn đề xã hội quan tâm. Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh xây dựng 10 chuyên mục phát trên chuyên mục “Góc nhìn nội chính”; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương.
6. Công tác văn phòng
Văn phòng cấp ủy tỉnh và cấp huyện đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính; tham mưu, chuẩn bị và phục vụ các hoạt động của Thường trực cấp ủy, các hội nghị cấp ủy, đón tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc với Thường trực cấp ủy đảm bảo chu đáo, kịp thời. 
Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp cùng các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn tham mưu cho Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 2.350 văn bản các loại để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác của toàn Đảng bộ. Tham mưu sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII; xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.
Tham mưu phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên của cấp uỷ cũng như các chương trình làm việc, kiểm tra tình hình thực tế tại các ngành, địa phương, cơ sở. Tăng cường theo dõi, nắm thông tin, tổng hợp tình hình về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, an ninh, quốc phòng; tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp giúp cấp uỷ có chủ trương, chỉ đạo, xử lý; chủ động tham mưu, phối hợp, xây dựng các báo cáo tháng, quý, chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo yêu cầu của Trung ương và Tỉnh uỷ; phối hợp tham mưu tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Tỉnh uỷ theo thẩm quyền. 
Tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Đảng  giai đoạn 2022-2025; duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; tiếp tục triển khai công tác ứng dụng chứng thư số trong cơ quan đảng. Tham mưu xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của các cơ quan, đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy. 
7. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ
Tham mưu điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức có đủ mức lương diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quy định qua các thời kỳ và trang bị xe cứu thương mới.
Chỉ đạo các phòng của Ban và Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và điều dưỡng năm 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Trong năm 2022 đã khám bệnh, cấp thuốc điều trị cho 18.038 lượt bệnh nhân (trung bình từ 78 - 80 lượt người/ngày). Cấp thuốc điều trị tại nhà cho 4.264 lượt cán bộ thuộc diện chăm sóc tại nhà và cơ quan. Tổ chức thực hiện điều dưỡng cho 1.732 cán bộ diện bảo vệ sức khỏe (đạt 100% kế hoạch). Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 5.155 người (đạt ~71% % kế hoạch); bố trí khám sức khỏe định kỳ 2 đợt tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cho 09 cán bộ nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, 01 đợt cho 03 cán bộ Thường trực Tỉnh ủy đương chức. 
8. Công tác báo chí và tuyên truyền
Báo Hải Dương tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền của Trung ương, Tỉnh ủy, bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời các sự kiện trên báo in và báo điện tử. Báo làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh. Phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước như tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nội dung phản ánh đa dạng, kịp thời. 
Cả báo in và báo điện tử tiếp tục có nhiều đổi mới. Báo in tăng cường thêm hình ảnh, chuyên mục. Ra các số báo trọng tâm hình thức đẹp, quy mô lớn nhất từ trước đến nay như số Xuân, 21/6… Báo điện tử bổ sung ứng dụng Podcast với điểm nhấn là các chuyên mục mới: Điểm tin, Check-in... Năm 2022, lần đầu tiên báo điện tử sản xuất các chương trình tọa đàm truyền hình, audio, phát huy vai trò của trường quay. Thực hiện việc truyền hình trực tuyến các sự kiện lớn của tỉnh. Tổ chức phát trực tiếp một số trận đấu bóng bàn SEA Games 31, bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc, kỳ họp HĐND tỉnh; tăng cường video, ìnforgraphic. Tăng cường clip, audio cho các bản tin. Đổi mới chuyên mục và khôi phục báo điện tử tiếng Anh.
Tiếp tục phát triển mạnh mẽ các trang báo Hải Dương trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok. Fanpage Báo Hải Dương được cấp thẻ tích xanh, là 1 trong 3 báo Đảng địa phương có fanpage đã được cấp tích xanh có nhiều người theo dõi nhất cả nước và đứng đầu miền Bắc.
Doanh thu từ hoạt động hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo ổn định. Thứ hạng báo điện tử tăng mạnh so với năm 2021. Cả báo in và báo điện tử tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương ở phía Bắc về chất lượng, quy mô và cường độ xuất bản.
9. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường quản lý chặt chẽ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần đào tạo đúng đối tượng và quản lý chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng; tập trung bồi dưỡng cập nhật kiến thức ngắn hạn; siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý về nội dung, phương thức đào tạo. 
Trong năm đã tổ chức thực hiện đào tạo được 19 lớp Trung cấp lý luận chính trị với trên 1.090 học viên; tổ chức và quản lý hoạt động bồi dưỡng 71 lớp với trên 11.000 lượt học viên (01 lớp chuyên viên, 01 lớp chuyên viên chính và 01 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 30 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026; 24 lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã; 10 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã; 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng và cập nhật kiến thức mới cho phó bí thư thường trực đảng ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở.
Tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay. Tổ chức thực hiện 4 đề tài cấp trường, 3 hội thảo cấp trường và đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh về: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn có khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 - 2030. 
II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, yếu kém
- Chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy còn chưa sát với thực tế; việc cụ thể hóa các nội dung nghị quyết ở một số đơn vị còn chung chung, chưa phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị mình. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa thật sự hiệu quả, chưa có nhiều việc làm cụ thể, tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu có sức lan tỏa rộng khắp. Công tác nắm bắt dư luận xã hội và phối hợp tham mưu cấp ủy định hướng, xử lý những vấn đề phức tạp có thời điểm chưa kịp thời. Công tác phối hợp tham mưu giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao.
- Việc tham mưu xây dựng một số văn bản hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện về công tác cán bộ đôi khi chưa kịp thời, còn có nội dung chưa rõ ràng dẫn đến khi tổ chức, triển khai thực hiện trong thực tiễn còn có sự chưa thống nhất trong cách cách hiểu và thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Việc tham mưu phê duyệt các công việc đột phá của một số đồng chí cán bộ cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chưa đảm bảo thời gian. Việc tuyển sinh đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung còn khó khăn và nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị giảm nên ảnh hưởng đến việc tuyển sinh các lớp học lý luận chính trị theo chỉ tiêu Trung ương, tỉnh giao.
- Việc tham mưu lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát ở một số đảng bộ còn chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; việc triển khai thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả chưa cao. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện tiếp công dân ở một số địa phương chưa đi vào nề nếp, còn có hiện tượng lồng ghép. 
 - Việc nắm bắt những thông tin, phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân ở một số địa phương còn thiếu kịp thời. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại một số cơ quan, đơn vị chưa sát với tình hình thực tế, chưa tạo sự lan tỏa, đồng bộ tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Việc tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc họp của cấp ủy còn một số hạn chế như bố trí nội dung, thời gian, thành phần... chưa phù hợp;chất lượng tham mưu một số văn bản chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 
2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân khách quan:
- Tình hình chính trị thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh có những diễn biến nhanh chóng, khó dự báo, có việc chưa có tiền lệ; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đại dịch Covid-19... ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công tác tham mưu.
- Năm 2022, là năm với khối lượng công việc lớn, số lượng văn bản do Trung ương, Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều, yêu cầu nhanh, thời gian thực hiện gấp nên ảnh hưởng đến chất lượng của văn bản và một số nội dung chậm hơn so với tiến độ đề ra.
- Điều kiện cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị phục vụ làm việc chưa được quan tâm đầu tư; việc bố trí kinh phí cho một số lớp bồi dưỡng thiếu kịp thời....
2.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Một số cơ quan tham mưu, giúp việc chưa thực sự chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt ở một số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy chưa rõ nét, còn tâm lý ngại tham mưu, ngại đề xuất, ngại va chạm. Việc đăng ký công việc đột phá của một số đồng chí cán bộ cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chưa đảm bảo thời gian theo quy định do là năm đầu tiên thực hiện việc đăng ký nên còn có những lúng túng, chưa hiểu rõ về cách làm, hình thức thực hiện.
- Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên tính chiến đấu chưa cao, chưa thực sự gương mẫu, tự giác trong nghiên cứu, học tập và rèn luyện cũng như trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện và tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tập trung nghiên cứu tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tham mưu chỉ đạo quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và từng địa phương. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, địa phương đảm bảo trang trọng, hiệu quả, đúng quy định. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điểm sai của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị.
2. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác đảng viên, phấn đấu kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra; quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản về công tác cán bộ cho phù hợp với quy định của Trung ương và phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/20219 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các quy định về nêu gương.

3. Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực cũng như việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp năm 2023. Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp ủy các cấp. 

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Tham mưu thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; chú trọng công tác giám sát việc thực hiện các kết luận sau tiếp xúc, đối thoại. Tham mưu tiến hành kiểm tra 10 năm thực hiện thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; chú trọng tham mưu sơ, tổng kết các chương trình phối hợp trong công tác dân vận. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc, hội nông dân, công đoàn các cấp và đại hội các hội quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028.
5. Tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận nội chính cấp huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đôn đốc các ngành, địa phương giải quyết đơn thư vượt cấp, kéo dài; các ngành, địa phương giải quyết các vấn đề nổi cộm phát sinh. Tham mưu thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo quy định. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2021-2025. 
6. Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị của cấp uỷ và các hội nghị, cuộc họp ở các cấp, các ngành, các địa phương theo hướng giảm thời gian, giảm số lượng các cuộc họp không cần thiết, chỉ tập trung tổ chức đối với các nội dung bức xúc, thiết thực; bố trí thành phần dự gọn nhẹ phù hợp, thời gian tổ chức hợp lý. Tập trung tham mưu chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch công tác đảm bảo tính bao quát, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, có tầm ảnh hưởng rộng, có tính khả thi, rõ trách nhiệm và nguồn lực thực hiện; tập trung vào các nội dung nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm đã xác định trong nhiệm kỳ. Chủ động phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
7. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám - Quản lý sức khỏe, Phòng Điều dưỡng phục hồi chức năng, và tại nhà, cơ quan (đối với cán bộ chủ chốt của tỉnh). Tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2023 theo kế hoạch. Chỉ đạo các phòng của Ban và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp huyện thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo kế hoạch, khám sức khỏe định kỳ và điều dưỡng năm 2023.
8. Tiếp tục giữ vững tôn chỉ, định hướng chính trị, nâng cao tính thời sự, tính chiến đấu, tính hấp dẫn, gắn tờ báo với đời sống của người dân và doanh nghiệp, không bị thương mại hoá. Tập trung chuyển trọng tâm từ làm báo in sang làm báo điện tử. Cải tiến báo in, nâng cao tính chính xác trên báo in, báo điện tử. Tiếp tục xây dựng tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2023 theo định hướng của Trung ương, của tỉnh. Phản ánh kịp thời các sự kiện lớn của tỉnh, các vấn đề thời sự, hội nghị Tỉnh ủy, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2023, đặc biệt là tuyên truyền việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng cáp cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 
9. Chủ động tham mưu thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2030; tập trung rà soát, thực hiện các nhóm tiêu chí nhằm xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 trong giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023. Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu thực tế của giảng viên và công tác nghiên cứu khoa học của trường.
	Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Các huyện ủy, thành uỷ, thị uỷ, ĐU TTTU, 

- Các đại biểu dự Hội nghị;

- LĐ và CV VPTU, đ/c Hoài;

- Lưu: Văn phòng Tỉnh ủy.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Hiệu


PAGE  

